	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2012 - 2013

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:      Lịch sử 10
	Thời gian: 60 phút.

	
	
	

	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
Số báo danh: .........
	Phòng thi:...........
	Mã đề: 001. 




Câu 1:
Thế nào thị tộc? Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc.  ( 1,0 điểm )
Câu 2
Do đâu mà tư hữu xuất hiện? Chế độ tư hữu đã dẫn tới sự thay đổi gì của xã hội nguyên thủy? ( 2,0 điểm )
Câu 3:
Em hãy trình bày những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia phương đông cổ đại? 
( 4,0 điểm )
Câu 4:
Trình bày những biểu hiện về sự phát triển kinh tế, chính trị, đối ngoại dưới thời Đường ở Trung Quốc? ( 3,0 điểm )
                                                              ------Hết -----
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	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
Số báo danh: .........
	Phòng thi:...........
	Mã đề: 002. 




 Câu 1: 

Văn hóa cổ đại Hy lạp và Rôma đã phát triển như thế nào? Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học?  ( 5,0 điểm )
 Câu 2:

Thế nào là chế độ chiếm nô? Nô lệ ở phương tây có gì khác so với nô lệ ở phương Đông cổ đại?   ( 2,0 điểm )
Câu 3:

Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tần - Hán?   ( 2,0 điểm )
Câu 4:

Trình bày những tiến bộ của đời sống con người thời đá mới .  ( 1,0 điểm )
------Hết -----

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - LỊCH SỬ 10 
Đề: 01

Câu 1: Thị tộc: (0.5đ)

· Là nhóm người hơn 10 gia đình ( 2 đến 3 thế hệ ), có chung một dòng máu.

· Tính cộng đồng trong thị tộc: (0.5đ)

· Cùng làm cùng hưởng bằng nhau theo “ Nguyên tắc vàng “

· Con cháu tôn kính ông bà, ông bà thương yêu chăm sóc con cháu.

Câu 2: Quá trình xuất hiện tư hữu và những thay đổi của xã hội nguyên thủy : (2.0đ)

- Sản xuất phát triển → có cử cải thừa. những người có chức quyền chiếm lấy làm của riêng → tư hữu xuất hiện.

* Những thay đổi:

- Gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ.

- Xã hội xuất hiện giàu → phân chia giai cấp → Nhà nước ra đời.

Câu 3: Nhứng thành tựu văn hóa của các quốc gia phương Đông cổ đại: (4.0đ) 

· Lịch và thiên văn: (1.0đ)

+ Tính được một năm có 365 ngày, chia thành 12 tháng…

-   Chữ viết: (1.0đ)

+ Chữ tượng hình→chữ tượng ý. Là phát minh lớn của loài người. 

· Toán học: (1.0đ)

+ Tính được số pi=3,16, diện tích hình tam giác, phát minh ra chữ số… Đặt nền móng cho sự phát triển của toán học sau này.

· Kiến trúc: (1.0đ)

+ Kim tự tháp, thành Babilon…

+ Là nhũng kỳ tích về sức lao động và tài năng sáng tạo của con người.

Câu 4: Sự phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường: (3.0đ)

- Kinh tế:


+ Nông nghiệp: Ban hành chính sách quản điền.




     Áp dụng kỹ thuật canh tác mới, chọn giống, xác định thời vụ.


+ Thủ công nghiệp, thương nghiệp: Thịnh đạt.


Các xưởng thủ công nghiệp (tác phường) ra đời: luyện sắt, đóng thuyền.

- Chính trị:


+ Từng bước hoàn chỉnh bộ máy Nhà nước.

· Thêm chức Tiết độ sứ.

· Tuyển chọn quan lại thông qua thi cử.

- Đối ngoại: Tiếp tục chính sách xâm lược và bành trướng lãnh thổ.

→ Đây là thời kỳ phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiên Trung Quốc.

--------------------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN - Đề: 02

Câu 1: Những thành tựu của văn hóa cổ đại Hy Lạp và Rô ma: (4.0đ)

a) Lịch và chữ viết:

* Lịch:


- Xác định được Trái Đất là hình cầu.


- Tính được 1 năm = 365 ngày và ¼ ngày, chia làm 12 tháng …

→ Cách tính lịch gần giống với ngày nay.

* Chữ viết:


- Nguyên nhân: do nhu cầu sản xuất → cần ghi chép.


- Thành tựu: Sáng tạo ra hệ thống chữ cái (lúc đầu là 20, sau đó là 26 chữ)


- Ý nghĩa: Là cống hiến lớn lao đối với văn minh nhân loại.

b) Sự ra đời của Khoa học:

Đến thời Hy Lạp cổ đại - Rô ma thì khoa học mới thật sự trở thành khoa học.

+ Giải được những bài toán cụ thể.


+ Để lại những mệnh đề, định lý có giá trị khái quát cao.


+ Nhiều nhà Toán học xuất hiện: Pi-ta-go, Ơ-clit …

c) Văn học:

- Phát triển rực rỡ.

- Kịch được ưa chuộng và phổ biến.

- Giá trị: ca ngợi cái đẹp, cái thiện, tính nhân đạo sâu sắc.

d) Nghệ thuật:

- Người Hy Lạp cổ đại đã để lại cho nhân loại nhiều tượng và đền đài tuyệt mĩ: Đền Pac-tê-nông, tượng thần vệ nữ …

- Người Rô ma cổ đại có những công trình oai nghiêm, đồ sộ: Đấu trường La mã …

· Các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học là vì :(1.0đ)

· Họ đã giải được những bài toán cụ thể.

· Để lại những định đề, định lí có giá trị khái quát cao.

· Nhiều nhà toán học xuất sắc: Talet, Pytago…

Câu 2: Chế độ chiếm nô:(1.0đ)

· Là nền chuyên chính của giai cấp thống trị ( Chủ nô ), dựa trên bóc lột Nô lệ là chủ yếu.

· Sự khác nhau giữa nô lệ phương Tây và phương Đông:(1.0đ)

· Nô lệ phương Tây:

+ Chiếm số đông trong xã hội

+ Là lực lượng lao động chính nuôi sống xã hội

+ Họ không có quyền gì, là tài sản riêng của chủ nô.

· Nô lệ phương Đông:

+ Chiếm số ít trong xã hội.

+ Là những tù binh, tù nhân…

+ Làm những công việc nặng nhọc, hầu hạ vua, quý tộc...

Câu 3. Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tần-Hán : (2.0đ)












Câu 4: Những tiến bộ của con người thời đá mới : (1.0đ)

· Biết trồng trọt và chăn nuôi.

· Sống định cư lâu dài (nhà cửa).

· Lấy da thú để che thân.

· Biết làm đồ trang sức, nhạc cụ.

→ Cuộc sống đỡ bấp bênh hơn.
Hoàng Đế





Thừa Tướng


( Quan Văn )





Thái Uý


( Quan Võ )








Các chức quan coi giữ  tài chính, lương thực, binh mã…





Thái Thú


( đứng đầu Quận )





Huyện Lệnh


( đứng đầu Huyện )








